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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

1 23D3POL51002404 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

V122TP3HR1, 

V123TP1KN1 
30 Thứ Bảy 1/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Minh Tuấn 

(000023) 

2 23D3POL51002407 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

V123TP2AD1, 

V123TP2MR1 
65 Thứ Bảy 1/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Văn Sáng 

(000463) 

3 23D3HIS51002609 
Lịch sử Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 
V123TP1AD1 34 Thứ Bảy 1/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Phan Thị Lệ Hương 

(000028) 

4 23D3POL51002502 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

V123TP2AV1, 

V123TP2HR1, 

V123TP2IB1, 

V123TP2KN1, 

V123TP2LM1 

50 
Chủ 

Nhật 
2/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Khánh Vân 

(000426) 

5 23D3INF50908802 
Ứng dụng CNTT 

trong ngành luật 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1 

27 Thứ Ba 4/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Phạm Trung Tấn 

(001139) 

6 23D3MAT50800107 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 

V123TP1AD1, 

V123TP1MR1 
49 Chủ nhật 9/7/2023 Vấn đáp trực tuyến 13g00 VPK.TTK (49)  O Lê Văn Sáng (000544) 

7 23D3LAW51101501 Luật đất đai 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

38 Thứ hai 10/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   Lê Ngọc Thạnh (009044) 
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8 23D3CHN41304601 
Tiếng Trung Quốc 

(NN2) Phần 4 

V120TP2AV1, 

V120TP3AV1, 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1, 

V220TP4AV1, 

V221TP1AV1, 

V221TP2AV1, 

V221TP4AV1 

35 Chủ nhật 16/7/2023 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 

BOX-01 (17) ; 

BOX-02 (18)  
O 

Lê Phạm Quốc Hùng 

(002550) 

9 23D3MAT50800108 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 
V123TP1KN1 24 Chủ nhật 16/7/2023 Vấn đáp trực tuyến 13g00 VPK.TTK (24)  O Lê Văn Sáng (000544) 

10 23D3HCM51000407 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

V123TP2AD1, 

V123TP2MR1 
54 Chủ nhật 16/7/2023 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần 

mềm UEH 

14g30 
BOX-01 (27); 

BOX-02 (27)  
O 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

(001160) 

11 23D3INF50905901 Khoa học dữ liệu 
V122TP2KT1, 

V122TP4HR1 
49 

Thứ 

Năm 
20/7/2023 Dự án   

Đặng Ngọc Hoàng Thành 

(009607) 

12 23D3POL51002402 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

V121VL3KT1, 

V123TP1HR1, 

V123TP1IB1, 

V123TP1LM1 

43 
Thứ 

Năm 
20/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   Phạm Thị Lý (001103) 

13 23D3POL51002406 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

V123TP2AV1, 

V123TP2HR1, 

V123TP2IB1, 

V123TP2KN1, 

V123TP2LM1 

80 Thứ Sáu 21/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Văn Sáng 

(000463) 
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14 23D3ECO50100601 Kinh tế vĩ mô (EN) 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

34 Chủ nhật 23/7/2023 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần 

mềm UEH 

12g30 
BOX-01 (17); 

BOX-02 (17)  
O 

Nguyễn Xuân Lâm 

(001641) 

15 23D5REA41301901 Kỹ năng đọc 6 V221TP4AV1 13 Chủ nhật 23/7/2023 

Trắc nghiệm và tự 

luận trực tuyến trên 

LMS 

12g30 BOX-03 (13)  O Thái Hồng Phúc (001605) 

16 23D3WRI41302402 Kỹ năng viết 6 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1 

26 Chủ nhật 23/7/2023 
Tự luận trực tuyến 

trên LMS 
12g30 BOX-04 (26)  O Lê Ngọc Hân (009415) 

17 23D3HCM51000406 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

V123TP2AV1, 

V123TP2HR1, 

V123TP2IB1, 

V123TP2KN1, 

V123TP2LM1 

64 Chủ nhật 23/7/2023 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần 

mềm UEH 

14g30 
BOX-04 (32); 

BOX-05 (32)  
O 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

(001160) 

18 23D3POL51002505 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

V123TP2AD1, 

V123TP2MR1 
44 Thứ Hai 24/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Khánh Vân 

(000426) 

19 23D3MAN50200102 Quản trị học 

V122TP1LM1, 

V122TP1MA1, 

V122TP2LM1, 

V122TP2MA1 

27 Thứ Tư 26/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Đức Việt 

(000638) 

20 23D3POL51002403 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

V122TP3EC1, 

V123TP1AV1, 

V123TP1EE1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP1MR1, 

V123TP2EE1, 

V123TP2HQ1 

54 Thứ Tư 26/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   Phạm Thị Lý (001103) 
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21 23D3SPE51301601 Kỹ năng Nói TATM 2 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

27 Chủ nhật 30/7/2023 Vấn đáp tập trung 13g00 B1-402 (27)  B1 
Nguyễn Thảo Trang 

(010033) 

22 23D3INF50906001 ERP (HRM) V122TP2QT1 49 Chủ nhật 30/7/2023 
Tiểu luận thuyết 

trình trực tuyến 
13g00 

VPK.CNTTKD 

(49)  
O 

Trần Lê Phúc Thịnh 

(001525) 

23 23D3INF50905902 Khoa học dữ liệu V122TP3KN1 44 
Chủ 

Nhật 
30/7/2023 

Tiểu luận thuyết 

trình trực tuyến 
13g00 

VPK.CNTTKD 

(44)  
  

Nguyễn Quốc Hùng 

(009608) 

24 23D3PRO40100801 
Thẩm định dự án đầu 

tư kinh tế 

V120TP4NL1, 

V121TP1NL1, 

V121TP2NL1, 

V121TP3NL1 

32 Thứ Hai 31/7/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Văn Viên 

(009383) 

 


